DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỚP: QTKD DU LỊCH & KHÁCH SẠN 1 – K4
	STT
	Họ và tên
	Nơi thực tập
	Địa chỉ nơi thực tập
	Số điện thoại
	GVHD

	1
	Phạm Văn Anh
	Khách sạn Artisan Hà Nội
	24 Hàng Hành – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	04 3928 9896
Hoặc

04 3938 1900
	ThS. Dương Đình Bắc

	2
	Nguyễn Thị Ánh
	Khách sạn Crowne Plaza West
	Số 36 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội
	0462. 706688
	ThS. Dương Đình Bắc

	3
	Dương Thị Huyền Chung
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hải Hà
	Số 157 Phố Vồi – Thị trấn Thường Tín – Thường Tín – Hà Nội
	(+84-4) 39994934
	ThS. Dương Đình Bắc

	4
	Nguyễn Ích Đạt
	Sofitel Plaza Hotel
	Số 1 – đường Thanh Niên – Hà Nội
	043. 829 3888
	ThS. Dương Đình Bắc

	5
	Vũ Thị Huyền Diệu
	Công ty cổ phần đầu tư tài chính và phát triển thương mại quốc tế Á Châu
	Số 159 – Phương Mai –Đống Đa – Hà Nội
	(+84.4) 35736748
	ThS. Dương Đình Bắc

	6
	Mai Thị Dinh
	Hòa Bình Palace Hotel
	27 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	(+84.4) 39263646
	ThS. Phạm Văn Đại

	7
	Nguyễn Thị Mai Dung
	Daewoo Hotel
	360 Kim Mã – Ngọc Khánh -  Ba Đình – Hà Nội
	0979.496026
	ThS. Phạm Văn Đại
	ThS. Phạm Văn Đại

	8
	Đinh Thị Giang
	Hòa Bình Palace Hotel
	27 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	(+84.4) 39263646
	ThS. Phạm Văn Đại

	9
	Nguyễn Thị Hà
	Công ty du lịch Astimate
	Lý Nam Đế - Hà Nội
	0913.031257
	ThS. Phạm Văn Đại

	10
	Ngô Thị Hoàng Hằng
	Công ty TNHH Du lịch Thương Mại sông Hồng
	Số 68 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
	043.556.9999
	ThS. Phạm Văn Đại

	11
	Nguyễn Thị Minh Hảo
	Công ty TNHH Thương mại du lịch & Xây dựng Châu Á
	Thị trấn Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội
	0433.719622
	ThS. Nguyễn Giang Nam

	12
	Vũ Thị Hảo
	Công ty Thương mại và Lữ hành Hà Nội Việt
	99/165 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội
	0466. 856 999
	ThS. Nguyễn Giang Nam

	13
	Đặng Thị Hoa
	Hải Tiến Resort
	Xã Hoằng Hải – huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa
	0373.505.288
	ThS. Nguyễn Giang Nam

	14
	Lê Thị Thúy Hoa
	Công ty Thương mại và dịch vụ Thái Khôi – Khách sạn Minh Hương
	Số 11, phố 11 – Khu biệt thự chùa Trẻ - phường Đông Thành – TP. Ninh Bình
	0989.573.374

(chị Hằng)
	ThS. Nguyễn Giang Nam

	15
	Lê Thu Hòa
	Movenpick Hotel Hanoi
	83 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	043. 8222800
	ThS. Nguyễn Giang Nam

	16
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	
	ThS. Trần Đức Thành

	17
	Lê Thị Bích Hồng
	Khách sạn Hoàng Sơn Peace
	Quảng trường 1 – Trịnh Tú – TP. Ninh Bình – Ninh Bình
	
	ThS. Trần Đức Thành

	18
	Võ Như Hùng
	Khách sạn Pullman Hà Nội ( Horison Hà Nội)
	40 Cát Linh – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
	0437330808
	ThS. Trần Đức Thành

	19
	Hoàng Thị Mai Hương
	Khách sạn Lào Cai Galaxy
	Phố Mới – Lào Cai
	
	ThS. Trần Đức Thành

	20
	Nguyễn Thùy Hương
	Công ty TNHH một thành viên Du lịch & Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng
	Số 8 – Hồ Sen – TP. Hải Phòng
	0313846793
	ThS. Trần Đức Thành

	21
	Trần Thị Hương
	Khách sạn dầu khí Thái Bình
	Số 458 Lý Bôn – TP. Thái Bình – Thái Bình
	
	ThS. Trần Đức Thành

	22
	Đào Thị Thúy Lan
	Công ty du lịch Bốn mùa
	Số 03 Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	
	ThS. Trần Đức Thành

	23
	Nguyễn Thị Liên
	Khách sạn Mercure
	94 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	0439.447.766
	ThS. Trần Đức Thành

	24
	Lý Thùy Linh
	Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Rồng Đông Bắc
	Số 8 – ngách 3/1 Phạm Tuấn Tài – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội
	
	ThS. Trần Đức Thành

	25
	Bùi Thị Loan
	Công ty Du lịch Bến Thành
	Tầng 7 – tòa nhà Kinh Đô – 93 Lò Đúc – Hà Nội
	043 9445122
	ThS. Trần Đức Thành

	26
	Đỗ Thị Thanh Loan
	Trung tâm tổ chức tiệc cưới, hội nghị và sự kiện Diamond Palace
	91 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
	0437. 917 838
	ThS. Trần Đức Thành

	27
	Nguyễn Văn Minh
	Bắc Hà Resort
	Khu du lịch thị trấn Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định
	03503748881
	ThS. Trần Đức Thành

	28
	Trương Thị Mơ
	Khách sạn Maison D’Hanoi Hanova
	Số 35 – 37 Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	0982.051146
	ThS. Trần Đức Thành

	29
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Hương – Nhà hàng Long Vĩ – Thiên Hoa Viên
	175 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
	0916686838
	ThS. Trần Đức Thành

	30
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	
	
	ThS. Trần Đức Thành

	31
	Bùi Thị Phương
	Công ty Du lịch Bến Thành
	Tầng 7 – tòa nhà Kinh Đô – 93 Lò Đúc – Hà Nội
	043 9445122
	ThS. Lê Thu Hương

	32
	Nguyễn Văn Quân
	Công ty TNHH và hợp tác quốc tế Sen Xanh
	Tầng 1, số 36 Lê Duẩn – Đống Đa – Hà Nội
	0437475728

Hoặc

0974468391
	ThS. Lê Thu Hương

	33
	Nguyễn Văn Quyền
	Hòa Bình Palace Hotel
	27 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	(+84.4) 39263646
	ThS. Lê Thu Hương

	34
	Dương Thị Quỳnh
	Công ty TNHH Du lịch Mỹ Á
	Số 2/26, ngõ 454 – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
	(84 – 4) 36342986
	ThS. Lê Thu Hương

	35
	Vũ Thị Sang
	Công ty TNHH Lữ hành Hà Nội – Việt Nam
	Số 4 ngõ 165C – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
	
	ThS. Lê Thu Hương

	36
	Vũ Thị Sinh
	Công ty cổ phần đầu tư du lịch quốc tế Việt Vip Tour – Hoàng Sơn
	Số 10, ngõ 564/55/14 – Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội
	0466.728491
	ThS. Lê Thu Hương

	37
	Hoàng Thị Minh Tâm
	Công ty TNHH Thương mại du lịch & Xây dựng Châu Á
	Thị trấn Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội
	0433.719622
	ThS. Lê Thu Hương

	38
	Hoàng Ngọc Thanh
	Công ty du lịch Bốn mùa
	Số 03  Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	
	ThS. Lê Thu Hương

	39
	Nguyễn Thị Thảo
	Khách sạn Crowne Plaza West 
	Số 36 Lê Đức Thọ - Từ Liêm – Hà Nội
	0462. 706688
	ThS. Lê Thu Hương

	40
	Đinh Thị Thảo
	Khách sạn Mercure Hà Nội Lagare
	Số 94 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm Hà Nội
	0439447766
	ThS. Lê Thu Hương

	41
	Đỗ Văn Thế
	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội – Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Nội
	126 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội
	043. 8866625
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	42
	Nguyễn Thị Thơm
	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	43
	Trương Thị Hồng Thơm
	Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	Số 95 – Trần Quốc Toản – Hà Nội
	0438.222.522
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	44
	Lê Ngọc Thông
	Khách sạn Artisan Hà Nội
	24 Hàng Hành – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	04 3928 9896 
Hoặc

04 3938 1900
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	45
	Nguyễn Thị Thu
	Khách sạn Santa Barbara
	23 Quán Thánh – Hà Nội
	0437. 350 048
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	46
	Trần Thị Thu
	Hòa Bình Palace
	Số 27 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	0439263646
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	47
	Uông Thị Thúy
	Nhà hàng Vạn Xuân
	Khu đô thị Hùng Thắng – Bãi Cháy - TP. Hạ Long – Quảng Ninh
	
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	48
	Lê Thị Thủy
	Nhà hàng Louis
	Số 77 – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội
	0435.140760
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	49
	Trần Huyền Trang
	Medallion Hotel
	11 Mã Mây – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	043.9261302
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	50
	Lê Xuân Trường
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bảo Hương – Nhà hàng Long Vĩ – Thiên Hoa Viên
	175 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
	0916686838
	Nguyễn Thị Hồng Vân

	51
	Ngô Thị Tuyền
	Khách sạn Hoàng Gia
	Đường Nguyễn Văn Cừ - phường Võ Cường – TP. Bắc Ninh
	0241. 3692888
	ThS. Phạm Thị Vân Anh

	52
	Nguyễn Thị Tuyền
	Công ty cổ phần du lịch Cánh Diều Việt            ( Vietkite Travel)
	26 – Nguyễn Khắc Như – Ba Đình – Hà Nội
	0439 275 805
	ThS. Phạm Thị Vân Anh

	53
	Nguyễn Thị Vân 

(0441290060)
	Khách sạn Fortuna
	6B Láng Hạ - Hà Nội
	043.831.3333
	ThS. Phạm Thị Vân Anh

	54
	Nguyễn Thị Vân

(0441290045)
	Công ty TNHH Du lịch Mỹ Á
	Số 2/26, ngõ 454 – Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
	(84 – 4) 36342986
	ThS. Phạm Thị Vân Anh

	55
	Vương Quang Vũ
	Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
	Số 037 – Nguyễn Huệ - phường Lào Cai – TP. Lào Cai – Lào Cai
	
	ThS. Phạm Thị Vân Anh

	56
	Lê Thị Xinh
	Công ty du lịch Đại Dương Xanh
	P458 – tòa nhà Vân Nam – số 26 đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
	043. 5642821
	ThS. Phạm Thị Vân Anh


	
	Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

	Người lập

ThS. Lê Thu Hương
	Trưởng Khoa SP-DL

TS. Đinh Thị Dậu


